
Nam Nữ
Tên trường, 

cơ sở đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Ngày, tháng 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ

Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng chỉ

Hình 

thức đào 

tạo

I Huấn luyện viên (hạng III), Phòng Quản lý huấn luyện và Công tác chính trị:  02 chỉ tiêu

1 Nguyễn Văn Châu 06/06/1999 Tây Ninh

Huấn luyện 

viên (hạng III), 

Phòng Quản lý 

huấn luyện và 

Công tác chính 

trị

Trường Đại học 

Thể dục thể thao 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Huấn luyện 

thể thao

Điền 

kinh

Cử 

nhân
03/11/2022 001064

Chính 

quy

Huấn luyện 

thể thao
Võ

Cử 

nhân
05/08/2013 628121

Chính 

quy

Giáo dục 

học

Thạc 

sỹ
04/11/2022 000119

Chính 

quy

Giáo dục 

thể chất

Cử 

nhân
04/12/2013 766276 VLVH

Giáo dục 

học

Thạc 

sỹ
15/09/2020 000164

II Chuyên viên quản trị công sở, Ban Quản lý cơ sở Mũi Né: 02 chỉ tiêu

Ghi chú

Trường Đại học 

Thể dục thể thao 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Huấn luyện 

viên (hạng III), 

Phòng Quản lý 

huấn luyện và 

Công tác chính 

trị

Quảng 

Trị

Huấn luyện 

viên (hạng III), 

Phòng Quản lý 

huấn luyện và 

Công tác chính 

trị

Cần Thơ

Đối 

tượng ưu 

tiên

23/06/1991Nguyễn Văn Đức

STT Họ và tên thí sinh

Ngày tháng năm sinh

Quê 

quán

Vị trí việc 

làm đăng ký 

tuyển dụng

Thông tin đào tạo
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Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

(nếu có)

3 Từ Thanh Phong 20/10/1982

Trường Đại học 

Thể dục thể thao 

thành phố Hồ 

Chí Minh
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Nam Nữ
Tên trường, 

cơ sở đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Ngày, tháng 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ

Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng chỉ

Hình 

thức đào 

tạo

Ghi chú

Đối 

tượng ưu 

tiên

STT Họ và tên thí sinh

Ngày tháng năm sinh

Quê 

quán

Vị trí việc 

làm đăng ký 

tuyển dụng

Thông tin đào tạo

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

(nếu có)

1 Trần Đình Đông Quân 11/04/1997

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Chuyên viên 

quản trị công 

sở, Ban quản lý 

cơ sở Mũi Né

Trường Đại học 

Thể dục thể thao 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Y sinh học 

Thể dục thể 

thao

Y sinh
Cử 

nhân
15/10/2019 000245

Chính 

quy

Y sinh học 

Thể dục thể 

thao

Cử 

nhân
27/06/2017 220144

Chính 

quy

Giáo dục 

học

Thạc 

sỹ
22/11/2019 000106

3 Lê Quốc Thắng 20/11/1997 Bắc Ninh

Chuyên viên 

quản trị công 

sở, Ban quản lý 

cơ sở Mũi Né

Trường Đại học 

Thể dục thể thao 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Y sinh học 

Thể dục thể 

thao

Y sinh
Cử 

nhân
11/07/2024 001760

Chính 

quy

III Cán sự về Hành chính - Văn phòng, Ban Quản lý cơ sở Mũi Né: 01 chỉ tiêu

1 Nguyễn Thị Thúy Nhi 05/04/1997
Quảng 

Trị

Cán sự về hành 

chính - văn 

phòng, Ban 

quản lý cơ sở 

Mũi Né

Trường Đại học 

Tài chính - 

Marketing

Tài chính - 

Ngân hàng

Thuế - 

Hải quan

Cử 

nhân 

thực 

hành

05/12/2022
UFM-

42397

Chính 

quy

IV Huấn luyện viên (hạng III), Ban quản lý cơ sở Đà Lạt: 01 chỉ tiêu

1 Nguyễn Hồng Ngọc 06/02/1990 Hà Nội

Huấn luyện 

viên (hạng III), 

Ban quản lý cơ 

sở Đà Lạt

Trường Đại học 

Thể dục thể thao 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Huấn luyện 

thể thao

Cử 

nhân
03/03/2025 001892 VLVH

V Chuyên viên về hành chính - văn phòng, Ban quản lý cơ sở Đà Lạt: 01 chỉ tiêu  

Lâm 

Đồng

Chuyên viên 

quản trị công 

sở, Ban quản lý 

cơ sở Mũi Né

Trường Đại học 

Thể dục thể thao 

thành phố Hồ 

Chí Minh

2 15/07/1995Phạm Thanh Tài



Nam Nữ
Tên trường, 

cơ sở đào tạo

Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ
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năm cấp 
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bằng, 

chứng chỉ

Hình 

thức đào 

tạo

Ghi chú

Đối 

tượng ưu 

tiên

STT Họ và tên thí sinh

Ngày tháng năm sinh

Quê 

quán

Vị trí việc 

làm đăng ký 

tuyển dụng

Thông tin đào tạo

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

(nếu có)

Trường Đại học 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Công nghệ 

thông tin

Công 

nghệ 

thông tin

Kỹ sư 20/09/2014 275031
Chính 

quy

Trường Đại học 

Cửu Long

Ngôn ngữ 

Anh

Cử 

nhân
11/03/2025 015213

Đào tạo 

từ xa

Trường Đại học 

Thể dục thể thao 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Giáo dục 

học

Thạc 

sỹ
15/09/2025 000317

VI Chuyên viên về tổng hợp, Ban Quản lý cơ sở Đà Lạt: 01 chỉ tiêu

1 Nguyễn Trọng Anh Duy 01/11/1998
Ninh 

Bình

Chuyên viên về 

tổng hợp, Ban 

quản lý cơ sở 

Đà Lạt

Trường Đại học 

Szeged, Hungary

Quản lý thể 

thao và giải 

trí

Cử 

nhân
17/01/2022

JGYPK-

00049/202

2/OKL

Trực tiếp 

tại 

Hungary

 

VII Chuyên viên về quản trị công sở, Ban Quản lý cơ sở Đà  Lạt: 02 chỉ tiêu

1 Thái Quang Dũng 11/10/2003 Gia Lai

Chuyên viên về 

quản trị công 

sở, Ban quản lý 

cơ sở Đà Lạt

Trường Đại học 

Thể dục thể thao 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Y sinh học 

Thể dục thể 

thao

Y sinh
Cử 

nhân
20/06/2025 002115

Chính 

quy

Giáo dục 

thể chất

Cử 

nhân
05/08/2013 627957

Chính 

quy

Giáo dục 

học

Thạc 

sỹ
26/11/2018 A 212801

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Chuyên viên về 

hành chính - 

văn phòng, Ban 

quản lý cơ sở 

Đà Lạt

Trường Đại học 

Thể dục thể thao 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyên viên về 

quản trị công 

sở, Ban quản lý 

cơ sở Đà Lạt

Hưng 

Yên
Phạm Hoàng Long 26/08/19902

24/11/1989Lâm Nguyễn Triều Sa1
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